BÀI 4: PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG CÁC MẠNG ĐIỆN 

Mục tiêu:       -  Phân tích về an toàn khi người tiếp xúc vào các loại  mạng điện
                        -  Thực hiện được các thao tác cấp cứu  người bị tai nạn điện 
I.  PHÂN TÍCH VỀ AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN
1. Chạm vào cả 2 cực của mạng điện
Trong các mạng điện này, không phân biệt là có nối đất hay không nối đất, trường hợp nguy hiểm nhất là khi người chạm cả 2 cực của mạng điện vì gần như toàn bộ điện áp của mạng sẽ đặt lên người. Dòng điện qua người có trị số lớn nhất và bằng :

      (Rng :  Điện trở của người) 
                         [image: 5-6] Hình 2.4   
2. Chạm vào 1 cực của mạng điện cách điện đối với đất
[image: 5-8]
Hình 2.5
Khi người có điện trở Rng chạm vào 1 cực của mạng điện sẽ tạo thành một mạch kín. Dòng điện qua người có trị số: 


Trong đó rcđ1, rcđ2 là điện trở cách điện của dây 1 và dây 2 với đất
Từ công thức tính Ing trên ta rút ra các nhận xét sau:
· Khi rcđ1 =  rcđ2 = rcđ , ta có : 

           
· Thấy rõ vai trò của điện trở cách điện đối với điều kiện an toàn. Ví dụ nếu lấy U = 220V, Rng=1000Ω để có dòng điện qua người là Icp= 10mA thì cần rcđ ≥20000 Ω = 20kΩ 
· Trường hợp nguy hiểm nhất  là người chạm vào 1 dây trong khi dây kia đang chạm đất. Vì lúc đó người phải chịu gần như toàn bộ điện áp của mạng giống như trường hợp chạm vào cả 2 cực như trên.
3. Chạm vào 1 cực của mạng điện có nối đất
a. Mạng có 1 dây: là mạng chỉ dùng 1dây dẫn để dẫn điện đến nơi tiêu thụ, còn dây dẫn về lợi dụng các đường ray, đất,…(máy hàn điện, mạng điện của tầu điện...) [image: 510]
Hình 2.6


Ta có:    (r0 là điện trở nối đất làm việc)
· 
Nếu coi ro = 0 , thì  
· 
Nếu người đứng trên nền có điện trở rn, thì 
Ta thấy, nếu chân người tiếp xúc trực tiếp với đất chạm vào mạng điện này, người sẽ chịu gần như toàn bộ điện áp của mạng điện, rất nguy hiểm vì thế khi sử dụng và làm việc với mạng điện này cần phải chú ý treo cao dây dẫn cách một khoảng an toàn.
b. Mạng có 2 dây:  Ta xét 2 trường hợp sau:
· Khi người chạm vào dây dẫn 2, xem như chân người đứng chạm vào dây 1 nên gần như người phải chịu toàn bộ điện áp của mạng điện:Ung = U, rất nguy hiểm
· Khi người chạm vào dây dẫn 1, giả sử tại điểm B, có thể xem như chân người đang ở điểm A, nên điện áp đặt vào người Ung bằng điện áp UAB
         Ung = UAB = RAB.Ilv (RAB điện trở của đoạn dây AB, Ilv dòng làm việc của mạng)
           Điện áp đặt vào người lớn nhất khi người chạm vào điểm C, ta có:
               UngMax = RAC.Ilv  = 5% U  
               RAC :điện trở của đoạn dây AC, 5% U: tổn thất điện áp cho phép trên dây AC
[image: 511]
Hình 2.7
Ví dụ: Nếu điện áp của mạng U = 220V  thì điện áp người lớn nhất người phải chịu khi chạm vào dây 1 là:  UngMax = 5% U = 5%. 220 = 11V 
     Đây chính là trường hợp người chạm vào dây trung tính của mạng điện dân dụng xoay chiều 1 pha của nước ta
II.   PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN 3 PHA
Dây trung tính là dây nối với điểm trung tính làm nhiệm vụ dẫn dòng điện trở về nguồn khi mạng không đối xứng. Điểm và dây trung tính gọi chung là trung tính.
Nếu trung tính không nối đất hoặc nối đất qua tổng trở lớn được gọi là trung tính cách điện đối với đất. Nếu trung tính trực tiếp nối với hệ thống nối đất có điện trở nhỏ gọi là trung tính nối đất trực tiếp.
Mạng có điện áp U ≤ 1kV (là mạng hạ áp) thường là 220V/127V hoặc 380V/220V có thể là trung tính nối đất hoặc không nối đất. 
Các tình huống có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm của dòng điện trong mạng 3 pha:
· Chạm trực tiếp vào 1 pha, 2 pha hoặc 3 pha.
· Chạm gián tiếp (chạm khi thiết bị điện bị chạm vỏ hoặc phải chịu điện áp bước)
1. Chạm vào 2 pha khác nhau.
Với bất kỳ mạng điện 3 pha nào, nguy hiểm nhất vẫn là trường hợp người đồng thời chạm phải 2 pha khác nhau. Vì khi đó điện áp đặt vào người có trị số lớn nhất 
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